
 

 

PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM  
MÔN: ĐỊA 10 
 
I. TRẮC NGHIỆM 
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II. TỰ LUẬN 
Câu 1: 3,0 điểm 
- Vai trò: 1,0 điểm 
+ Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người: 0,25đ 
+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp:               0,25đ 
+  Cung cấp mặt hàng xuất khẩu:                            0,25đ 
+ Giải quyết việc làm cho người lao động:              0,25đ 
- Ảnh hưởng của nhân tố KT- XH 
+ Dân cư- lao động:…………………0,5đ 
+ Sở hữu ruộng đất:…………………0,5đ 
+ Tiến bộ KHKT trong nông nghiêp:…….0,5đ 
+ Thị trường tiêu thụ:……………………0,5đ 



 

 

Câu 2: 3,0 điểm 
a.  Vẽ: 2,0đ 
-Vẽ biểu đồ cột :  

-Lưu ý: + có đầy đủ đơn vị 2 trục, số liệu , tên biểu đồ 

             +tương đối chính xác, tỉ lệ 2 trục. 

-Nếu sai – 0,5-1đ/ 1 đv , nếu thiếu – 0,25đ-0,5đ/1đv. 

b. Nhận xét :1,0đ 

- Sản lượng lương thực của thế giới giai đoạn 1970- 2013 tăng liên tục qua các năm: DC . 

- Năm 2013 so với năm 1970 sản lượng lương thực thế giới tăng gấp khoảng hơn 1,8 lần. 


